
02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ TRẦN GIA BẢO Số báo danh: 02054049 

 

Ngày sinh: 17/05/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203023466 

Hộ khẩu TT: Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2336 2335 2333 2334  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2335 - 2335 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGÔ GIA BẢO Số báo danh: 02054051 

 

Ngày sinh: 24/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203006468 

Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2336 2336 2333 2334  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2336 - 2336 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: CÁT HOÀNG CHÂU Số báo danh: 02054076 

 

Ngày sinh: 08/08/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: TỈNH TRÀ VINH Số CMND/CCCD: 084203000052 

Hộ khẩu TT: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N6    

Phòng thi 2337 2337 2334 2348  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2337 - 2337 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRẦN THIÊN ĐĂNG Số báo danh: 02054169 

 

Ngày sinh: 24/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203007553 

Hộ khẩu TT: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2340 2340 2336 2338  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2340 - 2340 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ VIỆT HÙNG Số báo danh: 02054280 

 

Ngày sinh: 22/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203003126 

Hộ khẩu TT: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2345 2345 2338 2341  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2345 - 2345 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN HUỲNH BẢO KHANG Số báo danh: 02054349 

 

Ngày sinh: 19/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: TỈNH BÌNH DƯƠNG Số CMND/CCCD: 079203007060 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2347 2348 2340 2343  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2348 - 2348 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: KHUẤT TRỌNG KHÔI Số báo danh: 02054398 

 

Ngày sinh: 24/03/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203005011 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2349 2350 2341 2344  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2350 - 2350 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ ĐỖ NGUYÊN KHUÊ Số báo danh: 02054404 

 

Ngày sinh: 02/08/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203022883 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2349 2350 2341 2344  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2350 - 2350 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: ĐOÀN LÊ MỸ LINH Số báo danh: 02054448 

 

Ngày sinh: 02/09/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: TỈNH TÂY NINH Số CMND/CCCD: 072303002490 

Hộ khẩu TT: Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2351 2352 2342 2345  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2352 - 2352 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN XUÂN NGUYÊN Số báo danh: 02054624 

 

Ngày sinh: 28/09/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số CMND/CCCD: 001203014104 

Hộ khẩu TT: Quận Ba Đình, Hà Nội 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2359 2359 2371 2359  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2359 - 2359 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN TRUNG NHÂN Số báo danh: 02054632 

 

Ngày sinh: 27/01/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203000455 

Hộ khẩu TT: Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2360 2360 2371 2360  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2360 - 2360 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN THẢO QUỲNH NHƯ Số báo danh: 02054676 

 

Ngày sinh: 07/01/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303012726 

Hộ khẩu TT: Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2361 2361 2372 2361  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2361 - 2361 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN MINH PHÚC Số báo danh: 02054718 

 

Ngày sinh: 25/12/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 281324213 

Hộ khẩu TT: Thị xã Bến Cát, Bình Dương 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2363 2363 2373 2362  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2363 - 2363 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: PHẠM MẠNH QUÂN Số báo danh: 02054768 

 

Ngày sinh: 26/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số CMND/CCCD: 001203028305 

Hộ khẩu TT: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2365 2365 2374 2364  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2365 - 2365 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: BÙI CAO MỸ TÂM Số báo danh: 02054808 

 

Ngày sinh: 07/02/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303039611 

Hộ khẩu TT: Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2367 2367 2375 2365  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2367 - 2367 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TẠ CÁT BÍCH TÂM Số báo danh: 02054814 

 

Ngày sinh: 19/11/2002 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: LIÊN BANG NGA Số CMND/CCCD: 231302000054 

Hộ khẩu TT: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực:  Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X     

Phòng thi 2367 2367 2375   

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021   

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30     

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35     

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2367 - 2367 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Số báo danh: 02054850 

 

Ngày sinh: 05/03/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303000159 

Hộ khẩu TT: Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2368 2369 2376 2366  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2369 - 2369 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TỪ HUY THẮNG Số báo danh: 02054863 

 

Ngày sinh: 03/05/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203010007 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 2369 2369  2366 2362 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Giờ phát đề 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2369 - 2369 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC MINH THƯ Số báo danh: 02054916 

 

Ngày sinh: 23/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303014225 

Hộ khẩu TT: Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2371 2371 2377 2368  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2371 - 2371 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC XUÂN THƯ Số báo danh: 02054917 

 

Ngày sinh: 27/12/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303014216 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2371 2371 2377 2368  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2371 - 2371 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRẦN LAM ANH THƯ Số báo danh: 02054929 

 

Ngày sinh: 01/01/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303029365 

Hộ khẩu TT: Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2371 2372 2378 2368  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2372 - 2372 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRẦN NGỌC ANH THƯ Số báo danh: 02054930 

 

Ngày sinh: 04/09/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303035292 

Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2371 2372 2378 2368  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2372 - 2372 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN HÀ ANH THY Số báo danh: 02054941 

 

Ngày sinh: 03/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303004756 

Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2372 2372 2378 2369  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2372 - 2372 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: VŨ VÂN TRANG Số báo danh: 02054988 

 

Ngày sinh: 21/06/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303011113 

Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2374 2374 2379 2370  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2374 - 2374 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: VŨ ĐỨC TRUNG Số báo danh: 02055041 

 

Ngày sinh: 23/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203003330 

Hộ khẩu TT: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2376 2376 2380 2371  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2376 - 2376 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: PHAN TRẦN MẠNH TƯỜNG Số báo danh: 02055073 

 

Ngày sinh: 09/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203008210 

Hộ khẩu TT: Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2377 2378 2380 2372  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2378 - 2378 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: ĐẶNG NGỌC DIỄM UYÊN Số báo danh: 02055077 

 

Ngày sinh: 26/06/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303002899 

Hộ khẩu TT: Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2377 2378 2380 2372  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2378 - 2378 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ THANH VÂN Số báo danh: 02054555 

 

Ngày sinh: 25/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303021510 

Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Colette Q3 - 10 Hồ Xuân Hương phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2355 2356 2344 2348  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2356 - 2356 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ HẢI YẾN Số báo danh: 02055162 

 

Ngày sinh: 11/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303021967 

Hộ khẩu TT: Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Lê Quý Đôn Lớp: 12A2 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 3 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT LÊ QUÝ ĐÔN - 110 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6 Quận 3 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 2381 2382 2382 2375  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 2382 - 2382 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 


